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	25
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	Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng
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	Biến động doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng
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	Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế giá trị gia tăng
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	Biến động doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế giá trị gia tăng
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	Chi phí của người nộp thuế
	Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào
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	Chi phí khác
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	Biến động chi phí khác
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	Lợi nhuận của người nộp thuế
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp
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	Biến động tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp
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	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
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	Biến động lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
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	Biến động lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

	62
	
	Tổng số lỗ
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	Số lần kê khai lỗ
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	Người nộp thuế lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh
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	Tài sản của người nộp thuế
	Tài sản ngắn hạn
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	Biến động tài sản ngắn hạn
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	Tài sản dài hạn
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	Biến động tài sản dài hạn
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	Tài sản cố định
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	Biến động tài sản cố định
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	Tổng tài sản
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	Biến động tổng tài sản
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	Khả năng thanh toán của người nộp thuế
	Nợ phải trả
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	Biến động nợ phải trả
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	Nợ ngắn hạn
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	Biến động nợ ngắn hạn
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	Nợ dài hạn
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	Biến động nợ dài hạn
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	Các khoản mục tài chính trọng yếu của người nộp thuế
	Phải trả người bán
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	Biến động khoản phải trả người bán
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	Người mua trả tiền trước
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	Biến động khoản người mua trả tiền trước
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	Các khoản dự phòng
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	Biến động các khoản dự phòng

	85
	
	Vốn chủ sở hữu
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	Biến động vốn chủ sở hữu

	87
	
	Hàng tồn kho

	88
	
	Biến động hàng tồn kho

	89
	
	Các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế
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	Biến động các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế

	91
	Tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước
	Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước
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	Biến động số tiền phải nộp ngân sách nhà nước

	93
	
	Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước

	94
	
	Biến động số tiền đã nộp ngân sách nhà nước
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	Số thuế được miễn, giảm

	96
	
	Biến động số thuế được miễn, giảm
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	Số thuế được hoàn

	98
	
	Biến động số thuế được hoàn

	99
	
	Số thuế đề nghị hoàn
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	Biến động số thuế đề nghị hoàn
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	Số thuế thu hồi sau hoàn thuế
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	Biến động số thuế thu hồi sau hoàn thuế

	103
	
	Số thuế không được hoàn chuyển khấu trừ

	104
	
	Biến động số thuế không được hoàn chuyển khấu trừ

	105
	
	Số lần đề nghị hoàn

	106
	
	Tỷ lệ số lần cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế /số lần đề nghị hoàn thuế

	107
	
	Tỷ lệ số lần cơ quan thuế ban hành thông báo không hoàn thuế/số lần đề nghị hoàn thuế

	108
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra
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	Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra
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	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào
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	Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào

	112
	
	Thuế giá trị gia tăng phát sinh

	113
	
	Biến động thuế giá trị gia tăng phát sinh

	114
	
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp

	115
	
	Biến động thuế giá trị gia tăng phải nộp

	116
	
	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

	117
	
	Số thuế giá trị gia tăng đã nộp

	118
	
	Biến động số thuế giá trị gia tăng đã nộp
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	Số thuế giá trị gia tăng kê khai điều chỉnh tăng/giảm
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	Biến động số thuế giá trị gia tăng kê khai điều chỉnh tăng/giảm

	121
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
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	Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

	123
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp

	124
	
	Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp

	125
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm

	126
	
	Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm

	127
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

	128
	
	Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

	129
	
	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

	130
	
	Biến động điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

	131
	
	Việc trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
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	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

	133
	
	Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp
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	Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

	135
	
	Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ
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	Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp

	137
	
	Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp

	138
	
	Biến động lượng nguyên liệu trên một đơn vị sản phẩm tiêu thụ
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	Chênh lệch không được khấu trừ giữa số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu với số thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra trong nước
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	Thuế thu nhập cá nhân
	Tổng số người lao động
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	Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế
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	Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh

	143
	
	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

	144
	
	Biến động tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân
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	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế

	146
	
	Biến động tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế
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	149
	Các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất
	Thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng nhiều lần
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	Có sự sai lệch giữa thông tin người nộp thuế kê khai và thông tin cơ quan thuế thu thập được
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	Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận không đầy đủ thành phần, thông tin
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	Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, hồ sơ khai thuế có số thuế miễn giảm, các khoản giảm trừ hoặc số thuế đề nghị miễn giảm
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	Hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất
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	Tình hình nợ thuế của người nộp thuế
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	Tần suất phát sinh nợ
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	Tính chất khoản nợ
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	Số lần bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế
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	Hành vi phát tán tài sản

	161
	Mức độ vi phạm hành chính về thuế
	Tổng số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
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	Tổng số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

	163
	
	Tổng số lần người nộp thuế bị cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
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	Tính chất, mức độ vi phạm phát hiện qua kiểm tra
	Kỳ đã được kiểm tra gần nhất

	165
	
	Số lần vi phạm pháp luật thuế phát hiện qua kiểm tra

	166
	
	Số thuế phải nộp điều chỉnh tăng, giảm; ấn định; giảm khấu trừ, giảm lỗ; số thuế được miễn, giảm cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra thuế

	167
	
	Số thuế truy thu, số thuế không được hoàn, số thuế truy hoàn, ấn định, tiền phạt, tiền chậm nộp cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra thuế

	168
	Tình hình sử dụng hóa đơn
	Số lượng hóa đơn người nộp thuế sử dụng, thay thế, điều chỉnh

	169
	
	Giá trị hóa đơn người nộp thuế sử dụng, thay thế, điều chỉnh
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	Số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn
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	Số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn
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	Người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn
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	Người nộp thuế sử dụng hóa đơn của người nộp thuế trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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